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MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN – KHỐI 11
Thời gian làm bài: 45 phút

( Đề có 02 trang )


   Đề chính thức
Câu 1: Thế nào là quan hệ cung cầu? Phân tích nội dung quan hệ cung cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa ? (3đ)

Câu 2: Cạnh tranh là gì ? Trình bày tính hai mặt của cạnh tranh ? ( 2,5đ)

Câu 3: Trong xã hội có 3 người sản xuất cùng một hàng hóa có chất lượng như nhau, nhưng có thời gian lao động cá biệt khác nhau; người sản xuất thứ nhất là 7 giờ, người sản xuất thứ hai là 9 giờ, và người sản xuất thứ ba là 10 giờ. Trong khi đó trên thị trường, xã hội chỉ thừa nhận mua và bán hàng hóa đó với thời gian lao động xã hội cần thiết là 9 giờ.
Em có nhận xét gì về việc thực hiện yêu cầu của quy luật giá trị của 3 người sản xuất 1, 2 và 3 ? ( 3đ )

Câu 4:Ghép mỗi nội dung ở cột Bvới mỗi nội dung ở cột A cho phù hợp. Ghi phương án lựa chọn ở cột B vào cột giữa.(Kẻ lại bảng vào giấy làm bài, không cần ghi lại nội dung. Ghi đáp án vào cột ở giữa. Ví dụ nếu nối 1 với A thì ghi vào cột giữa là 1A) (1,5đ)
	Cột A
	
	Cột B

	1. Trong sản xuất, quy luật giá trị yêu cầu
	
	A.là một trong những mặt hạn chế của quy luật giá trị.

	2. Trong lưu thông, trao đổi, quy luật giá trị yêu cầu
	
	B.là sự phân phối lại tư liệu sản xuất và sức lao động từ ngành sản xuất này sang ngành sản xuất khác.

	3. Quy luật giá trị điều tiết 
	
	C.không chỉ làm cho số lượng hàng hóa được tạo ra nhiều hơn mà còn làm cho giá trị một hàng hóa giảm xuống.


	4. Năng suất lao động tăng lên
	
	D. sản xuất và lưu thông hàng hóa thông qua giá cả trên thị trường.

	5. Phân hóa giàu nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa
	
	E. người sản xuất phải đảm bảo sao cho thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra từng hàng hóa phải phù hợp với thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra từng hàng hóa đó.

	6. Điều tiết sản xuất 
	
	F. Việc trao đổi hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết hay phải dựa trên nguyên tắc ngang giá.


Hết
